
Thứ B T P P P

1

2

3

4

5 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Toán Cô Nguyệt

6 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Chiến Sinh học Cô M.Thúy

7 Hóa học Thầy Thanh Vật lý Thầy Cầu Ngữ văn Cô L.Thu

8 Hóa học Thầy Thanh Vật lý Thầy Cầu Ngữ văn Cô L.Thu
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2

3

4

5 Toán Thầy Hiếu Sinh học Cô Hƣơng Toán Cô Nguyệt

6 Toán Thầy Hiếu Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt

7 Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Thầy Sơn Tiếng Anh Cô Hạnh

8 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam Lịch sử Cô N.Hà

1

2

3

4

5 Toán Thầy Hiếu Tiếng Anh Cô Quyên Ngữ văn Cô L.Thu

6 Toán Thầy Hiếu Tiếng Anh Cô Quyên Ngữ văn Cô L.Thu

7 Tiếng Anh Cô Trà Hóa học Thầy Thanh Địa lý Thầy Sơn

8 Tiếng Anh Cô Trà Hóa học Thầy Thanh Tiếng Anh Cô Hạnh

1

2

3

4

5 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh

6 Vật lý Cô N.Thu Toán Thầy Chiến Hóa học Cô Quỳnh

7 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Chiến Toán Cô Nguyệt

8 Tiếng Anh Cô Trà Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Nguyệt

1

2

3

4

5 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam Tiếng Anh Cô Hạnh

6 Sinh học Cô M.Thúy Lịch sử Cô L.Hoa Vật lý Cô N.Thu

7 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Chiến Vật lý Cô N.Thu

8 Sinh hoạt Thầy Hiếu Sinh hoạt Thầy Nam Sinh hoạt Cô L.Thu
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Thi : VẼ KỸ THUẬT 

P.QLĐT

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022

 TC ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA 
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Xem lịch học các lớp TC 
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Chào cờ - Toàn trường - Sảnh nhà A6

(từ 7h15' - 8h15')

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

Cô N.Thủy

11A1 11A2

3

S
á

n
g

 (
N

g
h

ề)
C

h
iề

u
 (

V
H

P
T

)

A
6

-1
0

1
A

6
-5

0
2

A
6

-5
0

1
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TC KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & 

ĐIỀU KHIỂN TRONG CN 1

(11A1+11A3)

11A3

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 KHỐI 11  - TC K38  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2021 - 2022)
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00;

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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Xem lịch học các lớp TC 

theo nghề K38

Xem lịch học các lớp TC 

theo nghề K38

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy P.Quân

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy P.Quân

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy P.Quân
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Thứ B T P P

 TC ĐIỆN - NƯỚC 

1

2

3

4

5 Toán Cô H.Anh Sinh học Thầy H.Phong

6 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô Quyên

7 Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Thủy

8 Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Thủy

1

2

3

4

5 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Toán Cô Linh

6 Sinh học Cô Hƣơng Toán Cô Linh

7 Lịch sử Cô N.Hà Tiếng Anh Cô Quyên

8 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô Quyên

1

2

3

4

5 Địa lý Thầy Sơn Vật lý Thầy Cầu

6 Tiếng Anh Cô Dung Vật lý Thầy Cầu

7 Toán Cô H.Anh Lịch sử Cô H.Vân

8 Toán Cô H.Anh Địa lý Thầy Sơn

1

2

3

4

5 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Toán Cô Linh

6 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Toán Cô Linh

7 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Cô Thủy

8 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Cô Thủy

1

2

3

4

5 Tiếng Anh Cô Dung Toán Cô Linh

6 Tiếng Anh Cô Dung Hóa học Cô Quỳnh

7 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Hóa học Cô Quỳnh

8 Sinh hoạt Cô Đ.Hƣơng Sinh hoạt Cô L.Hải

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN - LẮP ĐẶT 

VÀ VẬN HÀNH

Cô N.Thúy
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Chào cờ - Toàn trường - Sảnh nhà A6

(từ 7h15' - 8h15')
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 KHỐI 11  - TC K38  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2021 - 2022)

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022
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TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thầy Huynh

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00;

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thầy Huynh

TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thầy Huynh

LẮP ĐẶT ĐƢỜNG ỐNG CẤP 

THOÁT NƢỚC CÔNG TRÌNH

Cô V.Hiền

LẮP ĐẶT ĐƢỜNG ỐNG CẤP 

THOÁT NƢỚC CÔNG TRÌNH

Cô V.Hiền

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN
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CUNG CẤP ĐIỆN - KỸ THUẬT LẮP 

ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô N.Thúy

CUNG CẤP ĐIỆN - KỸ THUẬT LẮP 

ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô N.Thúy

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy Thụ

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy Thụ

Thi :VẼ KỸ THUẬT 
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Thứ B T P P P

1

2

3

4

5 Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

6 Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

7 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

8 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

1

2

3

4

5 Ngữ văn Thầy Nam Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Hạnh

6 Lịch sử Cô N.Hà Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Hạnh

7 Địa lý Cô Oanh Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

8 Tiếng Anh Cô Hạnh Địa lý Cô Oanh Địa lý Thầy Sơn

1

2

3

4

5 Tiếng Anh Cô Hạnh Ngữ văn Cô Huyền Toán Cô H.Anh

6 Tiếng Anh Cô Hạnh Ngữ văn Cô Huyền Toán Cô H.Anh

7 Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Dung Hóa học Cô N.Ngọc

8 Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Dung Hóa học Cô N.Ngọc

1

2

3

4

5 Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Huyền Vật lý Thầy Long

6 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô Huyền Vật lý Thầy Long

7 Vật lý Thầy Long Lịch sử Cô H.Vân Lịch sử Cô N.Hà

8 Vật lý Thầy Long Sinh học Thầy H.Phong Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

1

2

3

4

5 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Sinh học Cô Khuyên

6 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

7 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Dung Tiếng Anh Cô Hạnh

8 Sinh hoạt Cô Yến Sinh hoạt Thầy T.Hòa Sinh hoạt Cô Khuyên

BẢO DƯỠNG , SỬA CHỮA HỘP SỐ 

TỰ ĐỘNG

 Thầy Nam - Thầy Duy

BẢO DƯỠNG , SỬA CHỮA HỘP SỐ 
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 Thầy Nam - Thầy Duy

HÀN CƠ BẢN 

Thầy N.Luyến -Thầy H.Thu
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LẮP RÁP CÀI ĐẶT VÀ BẢO TRÌ MÁY 

TÍNH

Thầy N.Thắng - Thầy B.Thái

LẮP RÁP CÀI ĐẶT VÀ BẢO TRÌ MÁY 

TÍNH

Thầy N.Thắng - Thầy B.Thái
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 KHỐI 11  - TC K38  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2021 - 2022)

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00;

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

6 X
.T

H
 A

1
0

.P
L

A
N

A
6

-5
0

6

X
.T

H
 A

1
0

.P
L

A
N

A
6

-5
0

7

S
á

n
g

 (
N

g
h

ề)
C

h
iề

u
 (

V
H

P
T

)

5

HÀN CƠ BẢN 

Thầy N.Luyến -Thầy H.Thu
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HÀN CƠ BẢN 

Thầy N.Luyến -Thầy H.Thu

HÀN CƠ BẢN 

Thầy N.Luyến -Thầy H.Thu

BẢO DƯỠNG , SỬA CHỮA HỘP SỐ 

TỰ ĐỘNG

 Thầy Nam - Thầy Duy

BẢO DƯỠNG , SỬA CHỮA HỘP SỐ 

TỰ ĐỘNG

 Thầy Nam - Thầy Duy

HÀN CƠ BẢN 
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HÀN CƠ BẢN 

Thầy N.Luyến -Thầy H.Thu
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(từ 7h15' - 8h15')

BẢO DƢỠNG , SỬA CHỮA HỘP SỐ 
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 Thầy Nam - Thầy Duy
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Thứ B T P P P

1

2

3

4

5 Ngữ văn Cô Vân Sinh học Cô Hƣơng Tiếng Anh Cô Trinh

6 Ngữ văn Cô Vân Toán Cô Nguyệt Tiếng Anh Cô Trinh

7 Tiếng Anh Cô Trinh Tiếng Anh Cô Tuyết Ngữ văn Thầy Nam

8 Tiếng Anh Cô Trinh Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

1

2

3

4

5 Tiếng Anh Cô Trinh Địa lý Thầy Sơn Địa lý Cô Oanh

6 Địa lý Thầy Sơn Ngữ văn Cô Nhung Tiếng Anh Cô Trinh

7 Ngữ văn Cô Vân Toán Cô Nguyệt Vật lý Cô N.Thu

8 Ngữ văn Cô Vân Toán Cô Nguyệt Vật lý Cô N.Thu

1

2

3

4

5 Toán Thầy Hƣng Hóa học Cô Yến Hóa học Thầy Thanh

6 Toán Thầy Hƣng Hóa học Cô Yến Hóa học Thầy Thanh

7 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Tuyết Toán Thầy Hùng

8 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Tuyết Lịch sử Cô H.Vân

1

2

3

4

5 Lịch sử Cô H.Vân Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hùng

6 Sinh học Thầy H.Phong Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hùng

7 Toán Thầy Hƣng Vật lý Thầy Cầu Ngữ văn Thầy Nam

8 Toán Thầy Hƣng Vật lý Thầy Cầu Sinh học Cô Khuyên

1

2

3

4

5 Toán Thầy Hƣng Lịch sử Cô N.Hà Toán Thầy Hùng

6 Hóa học Cô Yến Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hùng

7 Hóa học Cô Yến Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

8 Sinh hoạt Thầy Hƣng Sinh hoạt Thầy N.Ngọc Sinh hoạt Cô H.Vân
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NGHIỆP VỤ BAR

 Cô P.Nhung - Thầy Quyết
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 Cô P.Nhung - Thầy Quyết
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THIỆN NỘI THẤT
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THIỆN NỘI THẤT

Thầy N.Thiệu

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00;

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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TC THIẾT KẾ NỘI THẤT

(11A1+11A10)
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XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN

Thầy B.Quý - Cô Chi

XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN

Thầy B.Quý - Cô Chi

AUTOCAD 2D

Thầy N.Thắng - Thầy B.Thái

AUTOCAD 2D

Thầy N.Thắng - Thầy B.Thái
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Chào cờ - Toàn trường - Sảnh nhà A6

(từ 7h15' - 8h15')

NGHIỆP VỤ BAR

 Cô P.Nhung - Thầy Quyết

TIN ỨNG DỤNG 1

Thầy Vũ - Thầy Ngọc

AUTOCAD 2D

Thầy N.Thắng - Thầy B.Thái

K
H

U
 T

H
 A

1
2

A
4

 5
0

2

A
4

.5
0

3
 -

 5
0

4



Thứ B T P P P

1

2

3

4

5 Toán Cô Trang Hóa học Thầy Thanh Ngữ văn Cô L.Thu

6 Toán Cô Trang Hóa học Thầy Thanh Toán Thầy Hiếu

7 Tiếng Anh Cô Quyên Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô N.Thu

8 Tiếng Anh Cô Quyên Tiếng Anh Cô Tuyết Vật lý Cô N.Thu

1

2

3

4

5 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô L.Thu

6 Toán Cô Trang Địa lý Cô Oanh Ngữ văn Cô L.Thu

7 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hiếu

8 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hiếu
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5 Hóa học Cô N.Ngọc Tiếng Anh Cô Tuyết Lịch sử Cô L.Hoa

6 Hóa học Cô N.Ngọc Tiếng Anh Cô Tuyết Địa lý Thầy Sơn

7 Tiếng Anh Cô Quyên Toán Thầy Hƣng Toán Thầy Hiếu

8 Ngữ văn Cô L.Thu Toán Thầy Hƣng Toán Thầy Hiếu
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5 Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hƣng Tiếng Anh Cô Trinh

6 Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hƣng Tiếng Anh Cô Trinh

7 Sinh học Cô M.Thúy Sinh học Thầy H.Phong Hóa học Cô N.Ngọc

8 Địa lý Thầy Phong Lịch sử Cô H.Vân Hóa học Cô N.Ngọc

1
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4

5 Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô L.Thu

6 Ngữ văn Cô L.Thu Ngữ văn Cô Vân Sinh học Cô Khuyên

7 Toán Cô Trang Toán Thầy Hƣng Tiếng Anh Cô Trinh

8 Sinh hoạt Cô P.Nhung Sinh hoạt Cô N.Nhung Sinh hoạt Cô B.Hạnh
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11A13

Chào cờ - Toàn trường - Sảnh nhà A6

(từ 7h15' - 8h15')

NGHIỆP VỤ BUỒNG
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NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô N.Thủy - Cô N.Nhung

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô N.Thủy - Cô N.Nhung
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TC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 2 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH

Cô: L. Bình

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH

Cô: L. Bình
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00;

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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